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[bookmark: _GoBack]1) Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 17. Mỗi câu hỏi chỉ chọn 1 phương án) 
Câu 1. Thực vật không có vai trò nào dưới đây? 
A. Gây biến đổi khí hậu.                       	B. Điều hoà khí hậu 
C. Nguồn thức ăn cho con người. 	 	D. Giữ đất, chống xói mòn
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây thuộc nhóm thực vật Hạt kín? 
A. Thực vật không có mạch. 	 	 	B. Thực vật có mạch, có hạt. 
C. Thực vật có mạch, có hạt, có hoa.  	D. Thực vật có mạch, không có hạt. 
Câu 3. Đại diện thuộc lớp Bò sát là 
A. cá chép.  	B. cá ngựa.  	 	C. cá sấu. 	 	 	D. cá voi. 
Câu 4. Loại nấm nào dưới đây thường sống trên bề mặt thức ăn bị ôi thiu? 
A. Nấm rơm          	 	 	 	B. Nấm mốc           
C. Nấm linh chi      	 	 	 	D. Nấm kim châm 
Câu 5. Tác hại nào không phải do động vật gây ra?  
A. Phá hoại tàu thuyền.  	 	 	B. Phá hoại mùa màng. 
C. Gây bệnh viêm phổi.  	 	 	D. Gây bệnh dịch hạch. 
Câu 6. Nhóm động vật nào dưới đây là nhóm động vật có xương sống?  
A. Cá heo, Tôm, Mực, Gà. 	 	 	B. Trâu, Chim bồ câu, Rắn, Ốc. 
C. Thuỷ tức, Cá heo, Ếch, Tôm.  	 	D. Gà, Heo, Rắn, Cá sấu. 
Câu 7. Động vật đa bào bậc thấp, cơ thể hình trụ, có nhiều tua miệng, đối xứng tỏa tròn. 
là đặc điểm của nhóm nào? 
A. Giun tròn. 	 B. Ruột khoang.  	C. Chân khớp.           	D. Giun đốt. 
Câu 8. Đặc điểm để phân biệt động vật có xương sống với động vật không xương sống là 
A. số loài đông. 	 	 	 	 	B. đẻ nhiều trứng  
C. có bộ lông dày, rậm.   	 	 	D. có xương cột sống. 
Câu 9. Trong số các tác hại sau đây, tác hại nào không phải do nấm gây ra? A. Gây bệnh kiết lị. 
B.	Phá huỷ đồ dùng, công trình xây dựng bằng gỗ, làm hỏng thức ăn. 
C.	Một số gây độc cho con người và động vật. 
D.	Bệnh viêm phổi. 
Câu 10. Loài động vật nào dưới đây không thuộc lớp Thú? 
A. Heo. 	 	B. Cá heo.   	 	C. Ngựa.               	D. Cá mập. 
Câu 11. Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học? 
A.	Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật. 
B.	Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã. 
C.	Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng. 
D.	Đốt, phá rừng làm nương rẫy. 
Câu 12. Bào xác của trùng kiết lị xâm nhập vào cơ thể người thông qua con đường nào? 
A. Đường tiêu hoá. 	 	 	 	B. Đường hô hấp. 
C. Đường sinh dục. 	 	 	 	D. Đường bài tiết. 
Câu 13. Loài động vật nào sau đây phá hoại mùa màng? 
A. Mối. 	 	B. Con hà.  	 	C. Ốc bươu vàng.  	 	D. Bọ chét. 
Câu 14. Quá trình làm bánh mì cần sinh vật nào sau đây là chủ yếu? 
A. Nấm men. 	 	 	 	 	B. Vi khuẩn. 
C. Nguyên sinh vật. 	 	 	 	D. Virus. 
[image: ]Câu 15. Động vật trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?  
A. Cá. 	 	 	 	 	 	B. Thú.           
C. Lưỡng cư. 	 	 	 	 	D. Bò sát. 
Câu 16. Động vật trung gian truyền bệnh dịch hạch là  
A. ruồi giấm. 	 	 	 	 	B. giun đũa. 
C. muỗi Anopheles. 	 	 	 	D. bọ chét. 
Câu 17. Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây? 
A. Điều hòa khí hậu.    	 	 	 	B. Bảo vệ đất và nước trong tự nhiên. 
C. Là nơi ở của các động vật hoang dã. 	D. Gây ô nhiễm môi trường. 
2)	Câu trắc nghiệm dạng Đúng/Sai (Học sinh trả lời từ câu 18 đến câu 20. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, đánh dấu X vào các lựa chọn đúng hoặc sai) 
	Nội dung 
	Đúng 
	Sai 

	Câu 18. Khi nói về thực vật, có các nhận định sau: 

	a) Thực vật chỉ sống trên cạn. 
	 
	 

	b) Dương xỉ là nhóm thực vật có mạch, không có hạt. 
	 
	 

	c) Hạt kín là ngành có số lượng ít nhất trong giới thực vật. 
	 
	 

	d) Trồng cây ở ven bờ biển giúp góp phần chống gió, bão. 
	 
	 

	Câu 19. Khi nói về nấm, có các nhận định sau: 
	 
	 

	a) Nấm là sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân thực. 
	 
	 

	b) Nấm hương, nấm mốc là đại diện thuộc nhóm nấm túi. 
	 
	 

	c) Chỉ có thể quan sát nấm dưới kính hiển vi. 
	 
	 

	d) Tất cả các loài nấm đều có lợi cho con người. 
	 
	 

	Câu 20. Khi nói về tầm quan trọng và nguy cơ đe dọa đa dạng sinh học, có các nhận định sau: 

	

	a) Đa dạng sinh học giúp cung cấp thực phẩm, thuốc chữa bệnh và nguồn tài nguyên cho con người. 
	 
	 

	b) Nạn săn bắt động vật hoang dã không ảnh hưởng đến đa dạng sinh học. 
	 
	 

	c) Sự phá hủy rừng và ô nhiễm môi trường là những nguyên nhân chính gây suy giảm đa dạng sinh học. 
	 
	 

	d) Để bảo vệ đa dạng sinh học, chúng ta cần bảo tồn các loài sinh vật trong tự nhiên và xây dựng khu bảo tồn. 
	 
	 


3)	Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn (Học sinh trả lời từ câu 21 đến câu 30) 
	Nội dung 
	Đáp án 

	Câu 21. Bệnh lang ben, hắc lào do tác nhân nào gây nên?   
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 22. Trong nhóm động vật có xương sống, động vật có vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ thuộc nhóm động vật nào?  
	……………….……………….…………… 
….……………….…………….…………… 
….……………….…………….…………… 

	Câu 23. Thực vật được chia thành 4 nhóm. Đó là những nhóm nào? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 24. Căn cứ vào xương cột sống, động vật được chia thành 2 nhóm. Đó là những nhóm nào?  
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 25. Nhóm động vật nào có tổ chức cơ thể cao nhất của giới động vật? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 26. Động vật có xương sống, có da khô, vảy sừng  thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn thuộc nhóm động vật nào? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. ……………….……………….…………… 

	Câu 27. Vòng cuống nấm và bao gốc nấm là đặc điểm có ở loại nấm nào? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 28: Động vật nào là trung gian truyền bệnh sốt rét? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 29: Bệnh kiết lị do tác nhân nào gây nên? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 

	Câu 30: Loài động vật chuyên đục ruỗng các đồ dùng bằng gỗ trong gia đình là loài nào? 
	……………….……………….…………… …..….……………….…………….………. 


II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Nêu vai trò của đa dạng sinh học? Vì sao chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học? 
*Vai trò của đa dạng sinh học. 
-	Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá đối với tự nhiên và con người. 
-	Trong tự nhiên, đa dạng sinh góp phần bảo vệ đất, chắn sóng, điều hoà khí hậu, duy trì ổn định hệ sinh thái 
-	Trong thực tiễn đa dạng sinh học giúp cung cấp các sản phẩm sinh học như lương thực, thực phẩm, dược liệu.. 
*Chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học vì: 
-	Tạo sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, giảm nguy cơ tuyệt chủng các giống loài. - Giữ gìn nguồn tài nguyên cung ứng cho đời sống con người, đảm bảo các lợi ích nông nghiệp, y học,..., đảm bảo lợi ích vật chất kinh tế và các giá trị tinh thần vô hình. 
-	Điều tiết và bảo vệ môi trường. 
Câu 2. Hãy nêu 1 số tác hại của động vật trong đời sống. 
-	Là trung gian truyền bệnh (bọ chét là trung gian truyền bệnh dịch hạch,...)  
-	Kí sinh gây bệnh ở người (giun, sán,...) 
-	Phá hoại mùa màng lương thực, thực phẩm; gây bệnh đến vật nuôi, thức ăn của con người (ốc bươu vàng, rận cá,...)  
-	Làm hư hỏng đồ dùng, phá hoại công trình xây dựng của con người (con hà, mối,...)
Câu 3. Cho các thực vật trong hình ảnh sau. Hãy sắp xếp vào các nhóm thực vật đã học?  
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Câu 4. Cho các động vật sau: Cá chép, ếch giun, sứa, ốc sên, cá voi, chim bồ câu, ếch đồng, mực, cua, tôm, giun đất, châu chấu, cá heo, thạch sùng, giun đũa, san hô, vẹt, chim cánh cụt, rùa biển, lươn, thú mỏ vịt. Hãy sắp xếp các động vật trên vào sơ đồ phân loại dưới đây. 
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